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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

       HUYỆN CÔN ĐẢO 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
  

Bản án số: 11/2018/HSST 

Ngày: 12-10-2018 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

                             Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Giáp. 

         Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Thanh;    

                                       Bà Huỳnh Thị Thanh Liên.    

        Thư ký Tòa án: Ông Hà Hùng Cƣờng là Thư ký ghi biên bản phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Thạch – Kiểm sát viên. 

Ngày 12-10-2018, tại Nhà Văn hóa Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu xét xử lưu động sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

10/2018/TL-HSST ngày 31-8-2018; đối với bị cáo: 

Phạm Văn T, sinh năm: 1991; (Tên gọi khác: Không), tại A; HKTT: Khu 

dân cư số B, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lái xe; trình 

độ văn hóa: 05/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; con ông 

Phạm Văn T (Đã chết) và bà Hồ Thị L, sinh năm: 1970; vợ Huỳnh Thị Kim H, sinh 

năm 1997, bị cáo có 01 người con sinh năm 2015; Bị cáo là con thứ hai trong gia 

đình có 03 chị em.  

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt). 

Bị hại: Chị Huỳnh Thị Kim T, sinh năm 1987;  

HKTT: ấp Trần T, xã Phú M, huyện Giang T, tỉnh K; 

Địa chỉ: Khu dân cư số B, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Có 

mặt); 

Người làm chứng: 

- Chị Huỳnh Thị Kim H, sinh năm 1997; địa chỉ: Khu dân cư số B, huyện 

Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Có mặt); 

- Chị Trần Ngọc Á, sinh năm 1984; địa chỉ: Khu dân cư số B, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Có mặt); 

- Bà Trần Thị Đ, sinh năm 1965; địa chỉ: Khu dân cư số B, huyện Côn Đảo, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Vắng mặt). 
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- Chị Ngô Thị Thu T, sinh năm: 1995; địa chỉ: Khu dân cư số B, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Vắng mặt). 

- Chị Hàn Ngọc B, sinh năm: 1979; địa chỉ: Khu dân cư số B, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Vắng mặt có lý do). 

- Ông Vƣơng Văn T, sinh năm 1966; địa chỉ: Khu dân cư số B, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Vắng mặt); 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 12-3-2018, Phạm Văn T đến khu nhà trọ của 

Ngô Thị Thu T, trú tại: Khu B, huyện Côn Đảo để chơi. Sau đó, chị Huỳnh Thị 

Kim H là vợ của T đến tiệm làm tóc Châu My trú tại: Khu B, huyện Côn Đảo, đối 

diện diện với phòng trọ của T để làm tóc thì thấy T đang nằm trên võng ở trước 

phòng trọ của T, H đi lại nói chuyện với T nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi 

nhau, T đã túm cổ áo H dọa đánh rồi buông ra, H bỏ đi và tiếp tục chửi T nên T 

dùng chiếc dép để ném H nhưng không trúng. Sau đó, H đã gọi điện thoại cho chị 

gái là Huỳnh Thị Kim T để kể lại sự việc và nhờ chị T đến giúp, sau đó T đã nhờ 

chồng của mình là Trần Ngọc Á, chở T bằng xe máy để đi ra gặp T nói chuyện. 

Khi đến nơi, chị T nhìn thấy T ngồi trên xe máy trước cửa phòng trọ của T, chị T 

mới đi bộ lại chỗ T và cầm mũ bảo hiểm đánh T nhưng Tuấn quơ tay làm rớt mũ 

bảo hiểm xuống đất, chị Tý tiếp tục cầm chiếc guốc định lao vào đánh Tuấn, thấy 

vậy Á cũng xông vào ôm T nhưng Tuấn vùng được và chạy thoát ra ngoài nhặt 

miếng gạch men bị vỡ dưới gốc cây ném chị T nhưng không trúng, chị T lao vào 

nhà định đánh Thảo nên Tuấn chạy lại gần cửa nhà của Thảo nhìn thấy con dao 

bằng kim loại, màu: đen, đã dỉ sét, dài 44cm, bề rộng nhất 6,5cm được để dưới đất 

gần bình ga, trong gầm bàn phía bên hông cửa, Tuấn cầm dao bằng tay phải chém 

qua lại và chém một nhát trúng vào vùng đầu phía sau của chị Huỳnh Thị Kim T 

gây thương tích. Sau đó, Tuấn vào nhà của Thảo đóng cửa lại, còn chị T đã đến 

Công an huyện Côn Đảo để trình báo vụ việc và đến Trung tâm Quân Dân y huyện 

Côn Đảo để khâu vết thương.  

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Phạm Văn T đã đến Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Côn Đảo để trình diện và giao nộp 01 con dao bằng kim 

loại, màu: đen, đã dỉ sét, dài 44cm, bề rộng nhất 6,5cm, là hung khí Tuấn đã sử 

dụng để gây thương tích cho chị Huỳnh Thị Kim T. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Côn Đảo, Phạm Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

bản thân. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 81/TgT ngày 22-3-

2018 của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận: Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là: 01% (một phần trăm). 

Ngày 12-3-2018, bị hại là chị Huỳnh Thị Kim T đã có đơn yêu cầu giám 

định tỷ lệ thương tích và xử lý hình sự đối với Phạm Văn T. 
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Tại Cơ quan cảnh sát điều tra bị cáo Phạm Văn T đã khai nhận hành vi phạm 

tội của mình phù hợp với các lời khai, chứng cứ của các cơ quan điều tra đã thu 

thập được. 

 Bản cáo trạng số 12/CT-VKSND-CĐ ngày 30-8-2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy tố bị cáo Phạm Văn T về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đã 

phát biểu lời luận tội, phân tích hành vi phạm tội, hậu quả do hành vi phạm tội bị 

cáo đã gây ra, cũng như đặc điểm nhân thân của bị cáo. Hành vi của bị cáo đã đủ 

yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích. Mặt khác, bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên Quyết định truy tố bị 

cáo Phạm Văn T về tội Cố ý gây thương tích. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 134, điểm i, s khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt bị 

cáo từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, tuyên về trách nhiệm dân sự 

và xử lý vật chứng. 

Bị cáo Phạm Văn T không tranh luận gì thêm chỉ đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị hại không tranh luận gì thêm chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử lý 

hành vi của bị cáo đã gây theo đúng quy định pháp luật 

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm 

nay, bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại do thương tích Tuấn gây ra gồm các 

khoản: Tiền tổn thất tinh thần 65.000.000đ, tiền chi phí điều trị, thuốc men, chi phí 

đi lại 9.205.000đ, tiền mất thu nhập hàng ngày 60.000.000đ. Tổng cộng    

134.205.000đ (Một trăm ba mươi tư triệu hai trăm lẻ năm ngàn đồng). 

Tại phiên tòa ngày hôm nay, bi cáo trình bày tự nguyện bồi thường cho bị 

hại số tiền là 10.000.000đ (Mười triệu đồng). 

 Căn cứ vào những chứng cứ và những tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ 

án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra huyện Côn Đảo, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 
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vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Xét lời khai của bị cáo Phạm Văn T tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với 

chính lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người bị hại 

và phù hợp với những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; phù hợp với lời 

khai của người làm chứng tại phiên tòa ngày hôm nay: Theo đó, đã có đủ căn cứ để 

kết luận:  

Vào khoảng 12 giờ 00 phút ngày 12-3-2018, tại khu nhà trọ của chị Ngô Thị 

Thu Th, thuộc Khu dân cư số B, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bị cáo 

Phạm Văn T đã có hành vi dùng một con dao bằng kim loại, màu: đen, đã dỉ, sét, 

dài 44cm, rộng 6,5cm chém một nhát trúng vào vùng đầu phía sau của chị Huỳnh 

Thị Kim T gây thương tích với tỷ lệ tại thời điểm giám định (22-3-2018) 1% (Một 

phần trăm). Ngày 12-3-2018, chị Huỳnh Thị Kim T đã có đơn yêu cầu giám định 

tỷ lệ thương tích và xử lý hình sự đối với bị cáo Phạm Văn T. Do đó, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Côn Đảo truy tố bị cáo Phạm Văn T về tội “Cố ý gây thương tích” 

điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp 

luật. 

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất trật tự trị an ở địa phương, 

làm hoang mang lo lắng trong một bộ phận nhân dân. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị 

cáo đã có hành vi dung một con dao bằng kim loại, màu: đen, đã dỉ, sét, dài 44cm, 

rộng 6,5cm để gây thương tích cho người bị hại với tỷ lệ thương tật là 1%, con dao 

này được coi là hung khí nguy hiểm theo hướng dẫn tại tiểu mục 3.1 mục 3 Nghị 

quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 và điểm c  tiểu mục 2.2 mục 2 phần I 

Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao. Vì vậy, cần phải có hình phạt tương xứng nhằm răn đe, giáo 

dục bị cáo. 

[3] Về nhân thân, bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; 

ngoài tình tiết định khung hình phạt bị cáo không có tình tiết tăng nặng khác theo 

quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa bị cáo có thiện chí tự 

nguyện bồi thường tiền điều trị vết thương cho người bị hại nên cần cân nhắc giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình, không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội. Do vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 36 của Bộ luật hình sự.  

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Đối với yêu cầu bồi thường trách nhiệm dân sự 

của người bị hại: Sau khi xem xét các hóa đơn chứng từ, tài liệu bị hại nộp, các 

biên bản xác minh của cơ quan điều tra (Bút lục: 115 - 118), đồng thời xem xét 

công việc thực tế mà bị hại đang kinh doanh cũng như mặt bằng thu nhập đối với 

công việc đó trên địa bàn huyện Côn Đảo thì chỉ có cơ sở đồng ý chấp nhận yêu 

cầu bồi thường các khoản: Tiền mất thu nhập của bị hại: 300.000đ/1 ngày x 15 
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ngày = 4.500.000đ. Tiền tổn thất về tinh thần tính bằng 13 tháng lương tối thiểu 

16.900.000đ. Tiền chi phí đi lại, điều trị là 7.375.000đ. Tổng cộng là 28.775.000đ 

(Hai mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).   

  [6] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) con dao bằng kim loại, màu: đen, 

đã dỉ, sét, dài 44cm, rộng 6,5cm, được cuốn giấy màu trắng bên ngoài, dán lại, 

bên trên có chữ ký của ông Phùng Văn Chính, Nguyễn Đình Tuyển, bà Phạm Thị 

Mai và “Phạm Văn Tuấn”, được đóng dấu mộc đỏ của Khu dân cư số 9, Ủy ban 

nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bị cáo làm công cụ để đánh bị 

hại hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo không có 

giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

 [7] Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự. Buộc bị cáo phải 

chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm.  

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại được quyền kháng cáo theo 

luật định.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn T phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

36 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Phạm Văn T 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Thời 

hạn tính từ ngày có Quyết định thi hành hình phạt này. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo giám sát, giáo dục trong 

thời gian chấp hành hình phạt. 

       xử    v t ch ng  Áp dụng Điều 47 của Bộ Luật hình sự, Điều 106 

của Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao bằng kim loại, 

màu: đen, đã dỉ, sét, dài 44cm, rộng 6,5cm, được cuốn giấy màu trắng bên ngoài, 

dán lại, bên trên có chữ ký của ông Phùng Văn Chính, Nguyễn Đình Tuyển, bà 

Phạm Thị Mai và “Phạm Văn Tuấn”, được đóng dấu mộc đỏ của Khu dân cư số 9,  

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vật chứng trên 

đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo; theo biên bản 

về việc giao nhận vật chứng, tài sản số: 11/BB/18 ngày 31-8-2018; giữa Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo và Công an huyện Côn Đảo. 

[3     trách nhiệm dân sự  Áp dụng Điều 590 của Bộ luật dân sự, buộc bị 

cáo Phạm Văn Tuấn phải bồi thường cho bị hại Huỳnh Thị Kim Tý số tiền    

28.775.000đ (Hai mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).        

“Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

Bộ luật Dân sự năm 2015”. 
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[4]    án phí: Bị cáo Phạm Văn T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm và 1.438.000đ (Một triệu bốn trăm ba mười tám nghìn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày 

tuyên án (12-10-2018) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT xét xử thúc thẩm.   

“Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự”./. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh BRVT (PGĐKT); 

- VKSND tỉnh BRVT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BRVT, 

- VKSND huyện Côn Đảo; 

- Công an huyện Côn Đảo (01 bản); 

- Nhà tạm giữ Công an huyện CĐ (02 bản); 

- Chi cục THADS huyện Côn Đảo; 

-  Bị cáo; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Đã ký 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


